
Biểu số 4c

XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

TỔNG SỐ  233.657  189.810  v  15.830  154.110  154.110  -   

A
CÔNG TRÌNH CHUYỂN 
TIẾP

81.448 66.735 2.205 4.773 25.210 25.210 0

I VĂN HÓA THÔNG TIN  15.052  10.203  2.205  1.365  3.210  3.210  -   

1
Nâng cấp, sửa chữa khu di 
tích kháng chiến Khu I cánh 
bắc Hòa Vang

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8055183
1771/QĐ-

UBND ngày 
26/6/2023

13.476 8.866 2205 1.225  2.800  2.800 

2
Đầu tư trang thiết bị tại di tích 
kháng chiến Khu I cánh Bắc 
Hòa Vang

UBND Q.
 Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8084959
3680/QĐ-
UBND 

02/7/2024
1.576 1.337 140  410  410 

II CÔNG NGHIỆP (ĐIỆN) 36.580 31.217 0 1.739 14.100 14.100 0

1
 Điện chiếu sáng khu dân cư 
phường Hòa Hiệp Bắc (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

8083185
3205/QĐ-
UBND 

06/6/2024
10.061 8.613 479 3.500 3.500

2
Điện chiếu sáng khu dân cư 
phường Hòa Hiệp Nam (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

8083189
3207/QĐ-
UBND 

06/6/2024
6.195 5.260 294 2.500 2.500

3
Điện chiếu sáng khu dân cư 
phường Hòa Khánh Nam (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

8083186
3169/QĐ-
UBND 

05/6/2024
6.716 5.749 319 2.600 2.600

4
Điện chiếu sáng khu dân cư 
phường Hòa Minh (giai đoạn 
2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

8083187
3206/QĐ-
UBND 

06/6/2024
6.143 5.213 292 2.500 2.500

5
Điện chiếu sáng khu dân cư 
phường Hòa Khánh Bắc (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Q. Liên 
Chiểu

8083188
3170/QĐ-
UBND 

05/6/2024
7.465 6.382 355 3.000 3.000

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư

KẾ HOẠCH VỐN CÁC CÔNG TRÌNH DÂN SINH NĂM 2025 QUẬN LIÊN CHIỂU
(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT Danh mục công trình
Chủ đầu 

tư
Quản lý dự 

án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số

1



XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư
TT Danh mục công trình

Chủ đầu 
tư

Quản lý dự 
án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số

III

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH 
TRỊ...

24.749 21.089 0 1.369 6.400 6.400 0

1

Sửa chữa, thay mái tôn, thay 
cửa, lắp đặt mới hệ thống máy 
điều hòa hội trường; hệ thống 
PCCC; xây căn tin, bãi đậu xe 
TTHC quận Liên Chiểu

UBND Q.
 Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8083183
2704/QĐ-
UBND  

15/5/2024
7.176 6.010 490  1.100  1.100 

2
Sửa chữa phòng làm việc, 
phòng khánh tiết và phòng 
họp khối Quận ủy

UBND Q.
 Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8083184
2705/QĐ-
UBND 

15/5/2024
13.182 11.505 515  4.500  4.500 

3
Sửa chữa, thay nền gạch, cửa 
sắt nhà làm việc TTHC quận 
(khu C)

UBND Q.
 Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8076443
414/QĐ-

UBND ngày 
19/01/2024

4.391 3.574 364  800  800 

IV GIÁO DỤC 5.067 4.226 0 300 1.500 1.500 0

1

Lát gạch block sân trường, hệ 
thống thoát nước, sơn phòng 
học tường rào cổng ngõ, xây 
mới nhà xe, lắp mới khung 
bảo vệ hiệu bộ và phòng học 
trường THCS Nguyễn Thái 
Bình

UBND Q.
 Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8082679
3424/QĐ-
UBND 

18/6/2024
5.067 4.226 300  1.500  1.500 

B
CÔNG TRÌNH KHỞI 
CÔNG MỚI NĂM 2025

152.209 123.075 0 11.057 128.900 128.900 0

1

Nâng cấp, lắp đặt các hạng 
mục còn thiếu tại bể bơi 
Trung tâm Văn hóa và Thể 
thao quận

UBND Q. 
Liên Chiểu

BQL DA 
ĐTXD Q. LC

Quận 
Liên 
Chiểu

8119987
6583/QĐ-

UBND ngày 
04/12/2024

6.792         5.403         617              6.000  6.000 

2
Cải tạo, sửa chữa trụ sở hội 
người mù quận Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8082676
5185/QĐ-
UBND 

23/9/2024
6.652 5.345 399  5.800  5.800 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

3

Thay cửa, thay tôn và sửa 
chữa các khối lớp học và hiệu 
bộ trường tiểu học Phan Phu 
Tiên

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8084958
4161/QĐ-
UBND 

19/7/2024
3.085 2.614 115  2.700  2.700 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025
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XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư
TT Danh mục công trình

Chủ đầu 
tư

Quản lý dự 
án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số

4
Đầu tư tôn tạo, sửa chữa Đình 
làng Khánh Sơn

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8086659
4442/QĐ-
UBND 

06/8/2024
4.944 4.065 349  4.400  4.400 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

5
Đầu tư tôn tạo, sửa chữa Mộ 
bà Trần Ngọc Lãng

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8086658
4441/QĐ-
UBND 

06/8/2024
554 445 21  550  550 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

6
Nâng cấp, sửa chữa các khối 
nhà làm việc UBND phường 
Hòa Hiệp Nam

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8086657
4281/QĐ-
UBND 

29/07/2024
3.378 2.561 465  3.000  3.000 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

7
Cải tạo, sửa chữa Âm linh kim 
cư phường Hòa Hiệp Bắc

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8087402
4828/QĐ-
UBND 

30/8/2024
3.735 2.219 195  3.300  3.300 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

8
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 
UBND phường Hòa Khánh 
Bắc

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8087399
5993/QĐ-
UBND 

06/11/2024
5.267 4.108 543  4.700  4.700 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

9
Mương thoát nuớc phường 
Hòa Hiệp Nam (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8089923
6470/QĐ-
UBND 

27/11/2024
2.643 2.208 125  2.300  2.300 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

10
Mương thoát nuớc phường 
Hòa Hiệp Bắc (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8089920
5400/QĐ-
UBND 

16/10/2024
4.024 3.308 134  3.600  3.600 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

11
Mương thoát nước, vỉa hè 
đường Xuân Thiều 33

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8089921
5806/QĐ-
UBND 

30/10/2024
5.843 4.687 278  5.200  5.200 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

12
Mương thoát nuớc phường 
Hòa Minh (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091552
6054/QĐ-
UBND 

08/11/2024
14.188 12.079 675  12.000  12.000 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

13
Mương thoát nuớc phường 
Hòa Khánh Nam (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091551
5759/QĐ-
UBND 

29/10/2024
6.094 5.075 239  5.400  5.400 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

14
Mương thoát nước tổ 5 
phường Hòa Hiệp Bắc

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091550
5271/QĐ-
UBND 

02/10/2024
4.467 3.595 326  4.000  4.000 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025
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XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư
TT Danh mục công trình

Chủ đầu 
tư

Quản lý dự 
án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số

15
Sơn vôi, chống thấm lớp học 
và phòng làm việc hiệu bộ 
trường Tiểu học Võ Thị Sáu

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8089922
4881/QĐ-
UBND 

04/9/2024
3.103 2.452 326  2.300  2.300 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

16
Mương thoát nuớc phường 
Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091553
6051/QĐ-
UBND 

07/11/2024
11.186       9.458         529              9.000  9.000 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

17

Cải tạo, sửa chữa các tuyến 
đường trong khu tái định cư 
trên địa bàn quận Liên Chiểu 
giai đoạn 2

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091557
6052/QĐ-
UBND 

07/11/2024
12.553       10.174       1.138           10.000  10.000 

Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

18
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 
UBND phường Hòa Minh

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091556

QĐ số 
5318/QĐ-

UBND ngày 
10/10/2024

3.501 2.789 318  2.800  2.800 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

19

Xây mới khu vệ sinh, thay cửa 
nhôm xingfa, lát gạch nền 
phòng học khối nhà 1 và 2 tại 
cơ sở 2 Trường tiểu học 
Nguyễn Văn Trỗi

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8091555

QĐ số 
3069/QĐ-

UBND ngày 
30/05/2024 

4.520 3.709 275  3.600  3.600 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

20
Mạng lưới nhà họp cộng đồng 
trên địa bàn quận Liên Chiểu 
(giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119986

QĐ số 
6145/QĐ-

UBND ngày 
14/11/2024 

14.527 11.539 1.320  11.700  11.700 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025;

21

Thay gạch các lớp học, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy 
trường Tiểu học Nguyễn Đức 
Cảnh

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119990

QĐ số 
6066/QĐ-

UBND ngày 
8/11/2024

1.259 999 115  1.000  1.000 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025

22

Sơn toàn bộ, làm mới hệ 
thống cửa nhôm xingfa các 
phòng học, nền sân trường, hệ 
thống thoát nước, hệ thống 
PCCC tại trường tiểu học 
Trần Bình Trọng

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119992

QĐ số 
6584/QĐ-

UBND ngày 
04/12/2024

1.208         999            59                1.000  1.000 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 
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XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư
TT Danh mục công trình

Chủ đầu 
tư

Quản lý dự 
án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số

23
Đèn trang trí và chiếu sáng 
khu di tích kháng chiến khu I 
cánh bắc Hoà Vang

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119780

QĐ số 
6526/QĐ-

UBND ngày 
30/11/2024

790 634 71  700  700 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

24
Đèn trang trí và chiếu sáng 
quảng trường trung tâm hành 
chính quận

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119783

QĐ số 
6423/QĐ-

UBND ngày 
26/11/2024

1.146 970 54  1.000  1.000 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

25
Công viên vườn dạo đường 
Hòa Mỹ 9

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119779

QĐ số 
6585/QĐ-

UBND ngày 
04/12/2024

804 637 73  730  730 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025;

26
Nhà lồng gia cầm Chợ Thanh 
Vinh

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119988

QĐ số 
6477/QĐ-

UBND ngày 
28/11/2024

445 356 30  420  420 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

27
Đèn trang trí và chiếu sáng 
nghĩa trang liệt sĩ quận 

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

8119781

QĐ số 
6424/QĐ-

UBND ngày 
26/11/2024

1.138 963 54  1.100  1.100 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

28
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 
trường mầm non Họa Mi

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

QĐ số 
6601/QĐ-

UBND ngày 
05/12/2024

5.942         4.762         540              4.800  4.800 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

29
Trùng tu, sửa chữa các di tích 
lịch sử trên địa bàn quận (giai 
đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

QĐ số 
6597/QĐ-

UBND ngày 
5/12/2024

11.169       9.069         1.015           9.800  9.800 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

30
Trung tâm văn hóa thể thao 
B2.2 phường Hòa Hiệp Nam 
(giai đoạn 2)

UBND Q. 
Liên Chiểu

UBND Q. 
Liên Chiểu

Q. 
Liên 
Chiểu

QĐ số 
6596/QĐ-

UBND ngày 
5/12/2024

7.252         5.853         659              6.000  6.000 
Đồng thời bổ sung 
trung hạn 2021-
2025; 

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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XL… ĐB Dự phòng XL… ĐB

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Số, ngày

Tổng mức đầu tư
TT Danh mục công trình

Chủ đầu 
tư

Quản lý dự 
án

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Mã dự án

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

Trong đó

Tổng số
Trong đó Tổng số
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